
Điểm Xếp loại

1 Mầm non Mường Vi 96
Hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ

Nơi nhận:

 Phòng GD&ĐT;

Lưu VT- NT.

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày  27  tháng 5 năm 2024

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC TRỰC THUỘC

TT Tên cơ sở giáo dục

Kết quả đánh giá, xếp loại

Ghi chú

HIỆU TRƯỞNG

Lý Tuyết Mai



Giỏi Khá
Trung

bình
Kém

1
MN Mường

Vi
13 13 12 1 0 0

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày   27 tháng 05 năm 2024

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHUYÊN  MÔN CỦA GIÁO VIÊN

TT
Tên cơ sở giáo

dục

Tổng số

GV hiện

có

Số GV

được

đánh giá

Kết quả đánh giá, xếp loại

Ghi chú

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT (B/c);

Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai



KH I HK II

1 Trần Thị Hướng Khá Khá Khá Khá

2 Phạm Thị Hoan Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

3 Đoàn Thị Vân Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

4 Lừu Thị Hoa Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

5 Hoàng Thị Hà Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

6 Phàn Thị Lan Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

7 Bùi Thị Ngoan Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

8 Lê Thị Thanh Hảo Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

9 Tẩn Nghính Phộng Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

10 Hoàng Thị Lệ Tuyết Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

11 Làng Thị Loan Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

12 Vi Thị Xuyến Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

13 Vùi Thị Nguyệt Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày   27  tháng 05 năm 2024

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2023- 2024

TT Họ và tên

Xếp loại chuyên

môn giáo viên

Tổ chuyên  môn xếp loại

chuyên môn giáo viên cả năm

Lãnh đạo

đơn vị xếp

loại

Ghi chú

Tổng  hợp kết quả: Giỏi: 12; Khá: 1; Trung bình 0; Kém: 0.

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT (B/c);

Lưu VT- CM

Lý Tuyết Mai



Hoàn thành

KH BDTX

Không

hoàn thành

KH BDTX

I Mầm non 16 16 16 0

1 CBQL 2 2 2 0

2 Giáo viên 13 13 13 0

3 Nhân viên 1 1 1 0

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày    27    tháng 5 năm 2024

TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2023- 2024

TT Đối tượng

Tổng số

CBQL,

GV, NV

hiện có

Tổng số

CBQL,

GV, NV

được

đánh giá

Kết quả

Ghi chú

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG

Phòng  GD&ĐT (B/c);

Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai



Điểm thu

hoạch

chính trị

Điểm

kiểm tra

kiến thức

Điểm

trung bình

cộng

Hoàn

thành KH

BDTX

Không

hoàn

thành KH

BDTX

I Hiệu trưởng

1 Lý Tuyết Mai ĐHSPMN 8,5 8 8 8,5 X

II Phó hiệu trưởng

2 Phạm Thị Thuỳ Linh ĐHSPMN 8,5 8 8 8 X

III Giáo viên

3 Trần Thị Hướng CĐSPMN 7,5 8 8 7,5 X

4 Phạm Thị Hoan CĐSPMN 8,5 8 8 8,5 X

5 Tẩn Nghính Phộng TCSPMN 7,5 8 8 8,5 X

6 Đoàn Thị Vân CĐSPMN 7,5 8 8 8 X

  PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày  27  tháng 5 năm 2024

TỔNG HỢP KẾT QUẢT BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CBQL, GV

NĂM HỌC 2023- 2024

TT Họ và tên
Trình độ

chuyên môn

Kết quả

Ghi chú
Điểm lý thuyết

Điểm thực

hành

Xếp loại



7 Lừu Thị Hoa CĐSPMN 8,5 8 8 8,5 X

8 Hoàng Thị Hà CĐSPMN 7,5 8,5 8 8 X

9 Bùi Thị Ngoan CĐSPMN 7,5 7,5 8 8 X

10 Lê Thị Thanh Hảo ĐHSPMN 8 7,5 8 8 X

11 Hoàng Thị Lệ Tuyết TCSPMN 8,5 8 8 8 X

12 Làng Thị Loan CĐSPMN 7,5 7,5 8 7,5 X

13 Vi Thị Xuyến CĐSPMN 8,5 7,5 8 8 X

14 Vùi Thị Nguyệt CĐSPMN 7,5 7,5 8 7,5 X

15 Phàn Thị Lan TCSPMN 7,5 7,5 8 8 X

16 Vàng Thị Duyên TC Y tế 7 x

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT Bát Xát (B/c);

Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai



Số lượng %
Số

lượng
%

Số

lượng
% Số lượng %

Mầm non 13 13 0 3 23% 10 77%

Số lượng %
Số

lượng
%

Số

lượng
% Số lượng %

Mầm non 13 13 3 23% 10 77%

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày   27 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

NGHỀ NGHIỆP, NĂM HỌC 2023- 2024

I. Kết quả tự đánh giá của giáo viên

Bậc học

Tổng số

GV hiện

có

Tổng số

giáo viên

tự đánh

giá

Chưa đạt Đạt Khá Tốt

II. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục

Bậc học

Tổng số

GV hiện

có

Tổng số

giáo viên

tự đánh

giá

Chưa đạt Đạt Khá Tốt

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT Bát Xát (B/c);

Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai



I.Kết quả tự đánh giá của Hiệu trưởng/ Phó hiệu trưởng

Số

lượng

Tỷ lệ

%

Số

lượng
Tỷ lệ %

Số

lượng

Tỷ lệ

%
Số lượng Tỷ lệ %

Mầm non 1 1 0 0 1 100

Mầm non 1 1 0 0 1 100

Cộng 2 2 0 0 2 100

Số

lượng

Tỷ lệ

%

Số

lượng
Tỷ lệ %

Số

lượng

Tỷ lệ

%
Số lượng Tỷ lệ %

Mầm non 1 1 0 0 1 100

Mầm non 1 1 0 0 1 100

Cộng 2 2 0 0 2 100

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi,  ngày   27  tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, NĂM HỌC 2023- 2024

Bậc học
Tổng số

CBQL

Tổng số

CBQL

được đánh

giá

Chưa đạt Đạt Khá Tốt

I. Hiệu trưởng

II. Phó hiệu trưởng

II. Kết quả đánh giá của cơ sở giáo dục

Bậc học
Tổng số

CBQL

Tổng số

CBQL

được đánh

giá

Chưa đạt Đạt Khá Tốt

I. Hiệu trưởng

II. Phó hiệu trưởng

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT Bát Xát (B/c);

Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai



HTXSNV HTTNV HTNV
Không

HTNV

I Mầm non 0 0

1 Hiệu trưởng 1 1 1 0 0 0

2 Phó hiệu trưởng 1 1 1 0 0 0

3 Giáo viên 13 13 3 10 0 0

3.1 Biên chế 13 13 3 10 0 0

3.2 Hợp đồng 0 0 0 0 0 0

4 Nhân viên 1 1 0 1 0 0

16 16 5 11 0 0

PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày    27  tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI ĐỨNG

ĐẦU CƠ SỞ GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2023- 2024

TT Đối tượng

Tổng số

CBQL,

GV, NV

hiện có

Tổng số

CBQL,

GV, NV

được đánh

giá

Kế quả đánh giá, xếp loại

Ghi chú

Cộng (1+2+3+4)

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT Bát Xát (B/c);

Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai



HTXSNV HTTNV HTNV
Không

HTNV

I Hiệu trưởng

1 Lý Tuyết Mai Phụ trách chung nhà trường ĐHSPMN 1 0 0

II Phó hiệu trưởng

1 Phạm Thị Thuỳ Linh
Phụ trách chuyên môn, dinh dưỡng, công

đoan
ĐHSPMN 1 0 0

III Giáo viên

1 Trần Thị Hướng GV chủ nhiệm lớp MGN CĐSPMN 1 0 0

2 Phạm Thị Hoan GV chủ nhiệm lớp MGG Cửa Cải CĐSPMN 1 0 0

3 Đoàn Thị Vân GV chủ nhiệm lớp MGG Ná Rin 2 CĐSPMN 1 0 0

4 Lừu Thị Hoa GV chủ nhiệm lớp MGG Ná Rin 1 CĐSPMN 1 0 0

5 Hoàng Thị Hà GV chủ nhiệm lớp MGL CĐSPMN 1 0 0

6 Phàn Thị Lan GV lớp Cửa Cải ĐHSPMN 1 0 0

7 Bùi Thị Ngoan GV lớp MGG Ná Rin 1 CĐSPMN 1 0 0

8 Lê Thị Thanh Hảo GV lớp nhà trẻ ĐHSPMN 1 0 0

  PHÒNG GD&ĐT BÁT XÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN MƯỜNG VI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Mường Vi, ngày    27    tháng 5 năm 2024

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ

GIÁO DỤC, NĂM HOC 2023- 2024

TT Họ và tên Bộ phận công tác
Trình độ chuyên

môn

Kết quả xếp loại

Ghi chú



9 Tần Nghinh Phộng GV lớp nhà trẻ ĐHSPMN 1 0 0

10 Hoàng Thị Lệ Tuyết GV lớp MGN ĐHSPMN 1 0 0

11 Làng Thị Loan GV lớp MGB CĐSPMN 1 0 0

12 Vi Thị Xuyến GV Lớp Ná Rin 2 CĐSPMN 1 0 0

13 Vùi Thị Nguyệt GV lớp MGB CĐSPMN 1 0 0

IV Nhân viên

1 Vàng Thị Duyên Nhân viên y tế TC Y 1 0 0

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT (B/c);

Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai
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